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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (07 điểm)
              Đọc kĩ các câu hỏi sau, lựa chọn đáp án đúng nhất điền vào phần  trả lời bên dưới:

Câu 1: Các Mác viết: “Thắng lợi của giai cấp tư sản tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến”. Đây là lời nhận xét của Mác về ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản nào?

A. Cách mạng tư sản Pháp.
                         B. Cách mạng tư sản Anh.

C. Cách mạng tư sản Hà Lan.                           D. Cách mạng tư sản Mĩ.

Câu 2: Sự kiện nào mở đầu cho thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII ?
	A. Phái Gi-rông-đanh nắm chính quyền.

B. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

C. Phái Gia-cô-banh nắm chính quyền cách mạng.

D. Cuộc tấn công pháo đài – nhà tù Ba-xti.
	


Câu 3: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự hình thành hai giai cấp mới, đó là
	   A. giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến.
	 B. giai cấp tư sản và giai cấp vô sản .           

	   C. giai cấp tư sản và giai cấp tiểu tư sản.
	D. giai cấp tư sản và giai cấp nông dân.


Câu 4:  Khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội phong kiến, mâu thuẫn nào nảy sinh?
     A. Chế độ phong kiến với giai cấp tư sản.     

     B. Chế độ phong kiến với nông dân và thợ thủ công.

     C. Mâu thuẫn giữ tư sản với nông dân.

     D. Chế độ phong kiến với tư sản và các tầng lớp khác.

Câu 5: Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là cuộc cách mạng tư sản nào?

A. Cách mạng tư sản Pháp.
                        B. Cách mạng tư sản Anh.

C. Cách mạng tư sản Hà Lan.                          D. Cách mạng tư sản Mĩ.

Câu 6: Tại sao nói: cách mạng tư sản Anh không triệt để?
    A. Vì quyền lợi của nhân dân không được đáp ứng.
    B. Do hai giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.

    C. Vì mới chỉ dừng lại ở mức mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

    D. Vì nước Anh trở thành nước cộng hòa.

Câu 7: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào? 
	  A. Quân chủ lập hiến.                         
	B. Cộng hòa tư sản.           

	  C. Quân chủ chuyên chế.
	D. Quân chủ lập hiến kết hợp cùng quân chủ chuyên chế.


Câu 8: Mâu thuẫn trong xã hội Pháp trước cách mạng là mâu thuẫn 
	  A. giữa nông dân với địa chủ.

	B. giữa đẳng cấp thứ 3 với đẳng cấp 1 và 2.           

	  C. giữa công nhân với tư sản.
	D. giữa tư sản với chế độ phong kiến.


Câu 9: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì tiến bộ? 
    A. Đề cao vấn đề quyền tự do, bình đẳng của con người.

    B. Bảo về quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.

    C. Bảo vệ quyền lợi cho tư sản.

    D. Bảo vệ quyền lợi cho những người cầm quyền.

Câu 10: Trong các biện pháp của phái Gia-cô-banh, biện pháp nào mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho giai cấp nông dân?

   A. Giải quyết vấn đề ruộng dất cho nông dân.

   B. Đưa ra các chính sách chống lạm phát.

   C. Thực hiện chính sách trưng thu lúa mì.

   D. Quy định các mức lương cho người lao động làm thuê.

Câu 11:Yếu tố nào thúc đẩy nước Anh đi đầu trong cuộc Cách mạng công nghiệp?

A. Do yêu cầu phải cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là trong ngành dệt, đòi hỏi phải tiến hành cuộc cách mạng kỹ thuật sản xuất.
B. Máy móc tuy đã được sử dụng trong sản xuất thời trung đại những còn thô sơ, chưa đáp ứng được yêu cầu trong sản xuất.

   C. Cải tiến và phát minh nhiều máy móc để đẩy mạnh sản xuất.
   D. Nước Anh từ một nước nông nghiệp muốn trở thành một nước công nghiệp phát triển.
Câu 12: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ ngành 
   A. luyện kim.               B. giao thông vận tải.                 C. hóa chất.                    D. dệt.
Câu 13: Vì sao cách mạng công nghiệp ở Anh lại bắt đầu từ ngành công nghiệp nhẹ?

   A. Anh chưa có điều kiện để phát triển công nghiệp nặng.

   B. Đầu tư ít, thu hồi vốn nhanh, thu được nhiều lãi.

   C. Thị trường trong nước và thế giới đang có nhu cầu lớn về các sản phẩm ngành dệt.

   D. Số lượng nhà máy, xưởng dệt nhiều nhất trong các ngành công nghiệp.

Câu 14: Sau cách mạng tư sản, yếu tố nào thúc đẩy nước Anh tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp?

    A. Tư bản, nhân công, và sự phát triển của máy móc, kỹ thuật.

    B. Tư bản, nguồn lao động và thị trường rộng lớn.
    C. Vốn, công nhân làm thuê và thuộc địa.
    D. Tư bản, công nhân, nô lệ và thị trường.

Câu 15: Phát minh nào được xem là quan trọng nhất trong cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh thế kỷ XVIII?
	  A. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

	  B. Máy dệt.

	  C. Máy hơi nước.
	  D. Máy kéo sợi Gien-ni


Câu 16: Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, quốc gia nào được gọi là “công xưởng của thế giới”?

A. Anh.
                   B. Pháp.

            C. Đức.                        D. Mĩ.
Câu 17: Cơ quan cao nhất của Công xã Pari là gì?

    A. Ủy ban Quân sự.                                         B. Ủy ban an ninh xã hội.

    C. Uỷ ban tư pháp.                                          D. Hội đồng công xã.

Câu 18: Lực lượng chủ yếu nổi dậy ngày 4/9/1870 là 
	   A. công nhân và tiểu tư sản                  

	B. nông dân.                                                                

	   C. công nhân
	D. công nhân và nông dân.


 Câu 19: Chính sách nào của Công xã Pa-ri đã bước đầu giao tư liệu sản xuất cho người lao động?

     A. Hoãn trả lại tiền thuê nhà.                          B. Quy định tiền lương tối thiểu.                      
     C. Giáo dục bắt buộc                                      D. Công nhân quản lí xí nghiệp chủ bỏ trốn.

Câu 20: Khi quân Phổ chuẩn bị tấn công vào nước Pháp, giai cấp tư sản Pháp thành lập chính phủ lâm thời với tên gọi là gì?

    A. Chính phủ Lập quốc.                                    B. Chính phủ Vệ quốc.                                      
    C. Chính phủ Cứu quốc.                                   D. Chính phủ yêu nước.
Câu 21: Vì sao cuộc cách mạng ngày 18/03/1871 được gọi là cuộc cách mạng vô sản?

   A. Vì đó là cuộc cách mạng lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản.

   B. Vì cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo.

   C. Vì nó đã đánh đuổi được quân Phổ và thiết lập nên chuyên chính vô sản.

   D. Vì đã thành lập được nhà nước của giai cấp vô sản.

Câu 22: Công xã Pa-ri tồn tại trong bao nhiêu ngày?
   A. 70 ngày.                  B. 71 ngày.                    C. 72 ngày.                        D. 73 ngày.

Câu 23:Vì sao nói: Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới?

   A. Vì công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.

   B. Vì công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân.

   C. Vì công xã giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ.

   D. Vì công xã vừa ban bố pháp lệnh, vừa thi hành pháp lệnh.

Câu 24: Bài học lớn nhất được rút ra từ Công xã Pa-ri là 
    A. phải có đảng vô sản lãnh đạo.

    B. phải liên minh công nông.

    C. phải đập tan bộ máy nhà nước cũ.

    D. phải lôi kéo được đông đảo quần chúng ủng hộ.

Câu 25: Cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế Anh mất vị trí độc quyền, xuống hàng thứ ba thế giới vì:
A.  công nghiệp phát triển muộn, máy móc thiết bị lạc hậu.
B. công nghiệp Anh phát triển muộn, máy móc, trang thiết bị lạc hậu, giai cấp tư sản Anh 
tập trung đầu tư vào các nước thuộc địa.

C. công nghiệp Anh phát triển sớm, máy móc, trang thiết bị lạc hậu, giai cấp tư sản Anh
tập trung đầu tư vào các nước thuộc địa.

D. công nghiệp Anh phát triển sớm, giai cấp tư sản Anh tập trung đầu tư vào các nước 
thuộc địa.

Câu 26: Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?

A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.                    B. Tập trung tư bản và tài chính.                                                                          C. Xuất khẩu tư bản.                                                            D. Tập trung sản xuất và tư bản.
Câu 27: Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là 
     A. chủ nghĩa đế quốc thực dân.                       B. chủ nghĩa đế quốc ngân hàng.         

     C. chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi                    D. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.

Câu 28: Trong khoảng thời gian 30 năm cuối thế kỉ XIX, kinh tế Mỹ đứng hàng thứ mấy thế giới?
    A. Thứ nhất.                   B. Thứ hai.              C. Thứ ba.                 D. Thứ tư.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1: (2điểm) Nêu những nét chính về tình hình kinh tế nước Anh cuối thế kỉ XIX đầu thế 
kỉ XX ? Chứng minh rằng : Chủ nghĩa đế quốc Anh là “ Chủ nghĩa đế quốc thực dân”.
Câu 2: (1 điểm) Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?
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